	
	



	

	
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 
Môn thi: SINH HỌC – ĐỀ SỐ 16
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1. Khi nói về bón phân, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Các loài cây khác nhau có nhu cầu phân bón khác nhau. 

B. Cùng một loài cây, tất cả các giai đoạn phát triển đều cần được bón phân với hàm lượng như nhau.

C. Bón càng nhiều phân thì cây sinh trưởng càng nhanh. 

D. Lượng phân cần phải bón cho cây không phụ thuộc vào đặc điểm của đất mà chỉ phụ thuộc vào loài cây.

Câu 2. Tiêu hoá là quá trình 


A. làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.

B. biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể.

C. biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng ATP.

D. biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Câu 3. Quá trình dịch mã diễn ra ở loại bào quan nào sau đây? 


A. Ribôxôm. 
B. Nhân tế bào.
C. Lizôxôm. 
D. Bộ máy Gôngi. 

Câu 4. Trong quá trình dịch mã, anti côđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’? 


A. 3’UAX5’.
B. 3’AUG5’.
C. 5’UAX3’. 
D. 5’AUG3’.

Câu 5. Một đoạn phân tử ADN mang thông tin quy định cấu trúc của một loại tARN được gọi là 


A. gen. 
B. bộ ba đối mã.
C. mã di truyền.
D. axit amin.

Câu 6. Khi nói về NST ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có một trình tự khởi đầu nhân đôi, ngoài ra còn có trình tự nucleotit có tác dụng bảo vệ và trình tự nucleotit đặc biệt gọi là tâm động.

B. Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi, ngoài ra còn có trình tự nucleotit có tác dụng bảo vệ và trình tự nucleotit đặc biệt gọi là tâm động.

C. Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ chỉ là phân tử ADN trần, dạng vòng mạch kép.

D. Đơn vị cơ bản theo chiều dọc của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực là nuclêôxôm.

Câu 7. Khi nói về các gen nằm trên một nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Di truyền phân li độc lập với nhau.
B. Là những gen cùng alen với nhau.

C. Luôn cùng quy định một tính trạng.
D. Di truyền cùng nhau theo từng nhóm liên kết.

Câu 8. Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa màu xanh thụ phấn cho cây hoa màu vàng được F1. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là: 


A. 100% cây cho hoa màu vàng.
B. 100% cây cho hoa màu xanh.

C. 75% cây hoa vàng; 25% cây hoa xanh.
D. trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và hoa xanh.

Câu 9. Ở một loài thực vật, để xác định quy luật di truyền của tính trạng màu hoa người ta đã tiến hành 3 phép lai thu được kết quả như sau:

	Kiểu hình của bố mẹ
	Kiểu hình của đời con

	P1: Hoa đỏ ( Hoa trắng
	25% hoa đỏ; 50% hoa vàng; 25% hoa trắng.

	P2: Hoa đỏ ( Hoa đỏ
	56,25% hoa đỏ; 37,5% hoa vàng; 6,25% hoa trắng.

	P3: Hoa vàng ( Hoa vàng
	25% hoa trắng; 75% hoa vàng.


Tính trạng màu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luật 


A. tương tác cộng gộp.
B. trội không hoàn toàn.
C. trội hoàn toàn.
D. tương tác bổ sung.

Câu 10. Ở một loài động vật, tính trạng X do gen a quy định. Trong trường hợp nào sau đây, lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau và đời con sinh ra luôn có kiểu hình giống mẹ? 


A. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường.
B. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

C. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
D. Gen (a) nằm ở ty thể.

Câu 11. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,6. Tỉ lệ kiểu gen AA của quần thể là 


A. 0,16.
B. 0,5.
C. 0,36.
D. 0,25.

Câu 12. Dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen AABBDD, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có kiểu gen: EEHHNN. Tiến hành lai tế bào sinh dưỡng giữa 2 dòng này (Sự lai chỉ diễn ra giữa một tế bào của dòng A với một tế bào của dòng B). Tế bào lai sẽ có kiểu gen: 


A. ABDEHN.
B. AEBHDN.
C. AABBDDEEHHNN.
D. ABDEEHHNN.

Câu 13. Một đột biến có hại và chỉ sau một thế hệ đã bị chọn lọc tự nhiên loại ra khỏi quần thể khi nó là 


A. đột biến gen trội.

B. đột biến gen lặn.

C. đột biến gen đa alen. 

D. đột biến gen ở tế bào chất.

Câu 14. Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, nhóm loài nào sau đây xuất hiện muộn nhất? 


A. Cây hạt kín.
B. Cây hạt trần.
C. Dương xỉ.

D. Rêu.

Câu 15. Chỉ số nào sau đây phản ánh mật độ của quần thể? 


A. Tỉ lệ đực/cái.

B. Tỉ lệ các nhóm tuổi.

C. Lượng cá thể được sinh ra.
D. Tổng số cá thể/diện tích môi trường.

Câu 16. Tháp sinh thái nào sau đây luôn có đáy rộng, đỉnh hẹp. 


A. Tháp năng lượng.

B. Tháp khối lượng.

C. Tháp số lượng.

D. Tháp năng lượng và khối lượng.

Câu 17. Người ta tiến hành thí nghiệm đánh dấu ôxi phóng xạ (O18) vào phân tử glucôzơ. Sau đó sử dụng phân tử glucozơ này làm nguyên liệu hô hấp thì ôxi phóng xạ sẽ được tìm thấy ở sản phẩm nào sau đây của quá trình hô hấp? 


A. CO2.
B. NADH. 
C. H2O. 
D. ATP. 

Câu 18. Khi nói về tiêu hóa ở đột vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Động vật càng phát triển thì vừa có tiêu hóa ngoại bào, vừa có tiêu hóa nội bào.

B. Động vật đơn bào chỉ có hình thức tiêu hóa ngoại bào.

C. Tất cả các loài thú ăn cỏ đều có quá trình tiêu hóa sinh học.

D. Tiêu hóa cơ học chỉ xảy ra ở các loài có túi tiêu hóa.

Câu 19. Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Đột biến lệch bội xảy ra phổ biến ở động vật, ít gặp ở thực vật.

B. Thể đột biến tam bội thường không có khả năng sinh sản hữu tính.

C. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể.

D. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể.

Câu 20. Ở loài sinh sản hữu tính, bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa các cơ chế 


A. phân bào nguyên phân và giảm phân.
B. phân li và tổ hợp của các cặp NST.

C. giảm phân và thụ tinh.

D. nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Câu 21. Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến. Đời con của phép lai AaBbDd × AabbDD có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình? 


A. 16 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.
B. 16 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

C. 12 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.
D. 12 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

Câu 22. Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể? 


A. Đột biến.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 23. Một quần thể động vật ban đầu có 20000 cá thể. Quần thể này có tỷ lệ sinh là 10%/năm, tỷ lệ tử vong là 7%/năm, tỷ lệ xuất cư là 1%/năm, tỷ lệ nhập cư là 2%/năm. Theo lí thuyết, sau 2 năm, quần thể sẽ có bao nhiêu cá thể? 


A. 21800.
B. 20200.
C. 20800.

D. 21632.

Câu 24. Hoạt động nào sau đây không góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? 


A. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

B. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.

C. Tăng cường sử dụng các phương tiên giao thông công cộng.

D. Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh.

Câu 25. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Một gen có nhiều alen nếu bị đột biến 10 lần thì sẽ tạo ra tối đa 10 alen mới. 

II. Đột biến điểm làm thay đổi chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm thay đổi tổng liên kết hidro của gen. 

III. Đột biến làm tăng chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm tăng tổng số axit amin trong chuỗi polipeptit. 

IV. Đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen và không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi polipeptit thì sẽ là đột biến trung tính. 


A. 4.
B. 1 
C. 3
D. 2.

Câu 26. Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái có 20% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai ♂AaBb × ♀AaBb, hợp tử đột biến dạng thể một kép chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 


A. 0,18%.
B. 26%.
C. 0,72%.
D. 0,3%.

Câu 27. Ở ruồi giấm, xét hai gen A và B cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và cách nhau 10cM, trong đó A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a quy định thân đen; B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với b quy định cánh cụt. Gen D nằm trên NST giới tính X, trong đó D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu hình đực thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm 25%?
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A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 28. Một loài thực vật, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 2000 cây, trong đó có 180 cây thân thấp, hoa đỏ. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Đời F1 có 1320 cây thân cao, hoa đỏ.

B. Tần số hoán vị gen 40%.

C. Nếu cho cây P lai phân tích thì sẽ thu được đời con có số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 20%.

D. Nếu cho cây P giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ dị hợp thì sẽ thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 30%.

Câu 29. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể có bao nhiêu đặc điểm sau đây? 

I. Vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

II. Làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể. 

III. Làm tăng tần số alen có lợi, giảm tần số alen có hại trong quần thể. 

IV. Tạo ra alen mới trong quần thể. 


A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 30. Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể sinh vật trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? 

I. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm giảm khả năng sinh sản. 

II. Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể. Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể. 

III. Cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loại giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp gây ra sự chọn lọc tự nhiên. 

IV. Khi mật độ cao và nguồn sống khan hiếm, các cá thể cùng loài có khuynh hướng cạnh tranh nhau để giành thức ăn, nơi ở, nơi sinh sản. 


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 31. Trong một hệ sinh thái, trong các nhóm loài sinh vật sau đây, có bao nhiêu nhóm loài thuộc sinh vật phân giải? 

I. Các loài vi khuẩn phân giải xác chết của động, thực vật thành mùn cung cấp cho cây. 

II. Các loài động vật ăn thực vật và Câu tiết ra chất thải ra môi trường làm tăng độ phì nhiêu cho đất. 

III. Các loài động vật ăn thịt sử dụng các loài động vật khác làm thức ăn và phân giải thức ăn thành chất thải. 

IV. Các loài nấm sử dụng các nguyên liệu thực vật để sinh trưởng và phát triển. 

V. Một số loài động vật không xương sống có khả năng sử dụng các chất mùn hữu cơ làm thức ăn và biến chất mùn hữu cơ thành các chất vô cơ. 


A. 3.
B. 4.

C. 5.
D. 2.

Câu 32. Trong giờ thực hành, một bạn học sinh đã mô tả ngắn gọn quan hệ sinh thái giữa các loài trong một vường xoài như sau: Cây xoài là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn quả, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Từ các mô tả này, có bao nhiêu phát biểu sau đây 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích. 

II. Nếu số lượng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt cỡ lớn và rắn gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt. 

III. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là động vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là động vật tiêu thụ bậc 3. 

IV. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn. 


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 33. Mỗi phân tử Hêmôglôbin (Hb) là một prôtêin cấu trúc bậc IV gồm 2 chuỗi a và 2 chuỗi b liên kết với nhau. Nếu axit amin thứ 6 của chuỗi b là glutamic bị thay bằng valin thì hồng cầu biến dạng thành hình lưỡi liềm. Cho biết trên mARN có các bộ ba mã hoá cho các axit amin: Valin: 5’GUU3’; 5’GUX3’; 5’GUA3’; 5’GUG3’. Glutamic: 5’GAA3’; 5’GAG3’. Aspactic: 5’GAU3’; 5’GAX3’. Trong các phân tích sau đây về việc xác định dạng đột biến cụ thể xảy ra trong gen mã hoá chuỗi b gây bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu có đột biến thay thế một cặp nuclêôtit làm cho axit amin Glutamic được thay bằng Aspatic thì đó là đột biến thay thế cặp T-A bằng cặp A-T hoặc thay thế cặp X-G bằng cặp G-X. 

II. Nếu thay nuclêôtit thứ ba của các côđon tương ứng với glutamic, thì có thể xuất hiện côđon mới là: 5’GUA3’; 5’GAX3’ mã hoá cho axit aspactic chứ không phải valin. 

III. Nếu thay nuclêôtit thứ hai trong côđon mã hóa glutamic, cụ thể thay A bằng U thì côđon mới có thể là 5’GUA3’ hoặc 5’GUG3’ đều mã hóa cho valin. 

IV. Nếu thay nuclêôtit thứ hai của các côđon tương ứng với Aspatic, thì có thể xuất hiện côđon mới là: 5’GAA3’; 5’GAG3’, mã hoá cho axit amin Glutamic. 


A. 2. 
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 34. Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Phép lai giữa hai cây tứ bội thu được đời con có tỉ lệ 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Sẽ có tối đa 2 phép lai có kết quả như vậy. 

II. Phép lai giữa hai cây tứ bội thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen 1:2:1. Sẽ có tối đa 3 phép lai có kết quả như vậy. 

III. Cho 2 cây tứ bội giao phấn ngẫu nhiên, thu được đời con có 100% cây hoa đỏ. Theo lí thuyết, có tối đa 9 sơ đồ lai cho kết quả như vậy. 

IV. Cho 1 cây tứ bội tự thụ phấn, thu được đời con có 2 loại kiểu hình. Theo lí thuyết, có tối đa 2 sơ đồ lai cho kết quả như vậy. 


A. 3. 
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 35. Ở một loài thú, tính trạng màu mắt do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định mắt đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định mắt vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định mắt trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt trắng, thu được F1 có tối đa 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 

II. Cho 1 cá thể mắt đen giao phối với 1 cá thể mắt trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con mắt đen : 1 con mắt đỏ. 

III. Cho 1 cá thể mắt đen giao phối với 1 cá thể mắt đỏ, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 100% con mắt đen. 

IV. Cho 1 cá thể mắt vàng giao phối với 1 cá thể mắt đỏ, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3 con mắt đỏ : 1 con mắt vàng. 


A. 1. 
B. 3.
C. 4
D. 2.

Câu 36. Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 24% cá thể đực lông quăn, đen : 24% cá thể đực lông thẳng, trắng : 1% cá thể đực lông quăn, trắng : 1% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Kiểu gen của F1 là XABXab và XABY. 

II. Tần số hoán vị gen là 4%.

III. Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng thì ở đời con, kiểu hình con cái lông quăn, đen chiếm tỉ lệ là 50%.

IV. Nếu cho cá thể cái F1 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm tỉ lệ là 1%. 


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 37. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 16%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tần số hoán vị gen là 20%.

II. Ở F1, loại kiểu gen dị hợp về hai cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.

III. Ở F1, loại kiểu gen đồng hợp về hai cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.

IV. Ở F1, loại kiểu gen dị hợp tử đều chiếm tỉ lệ 32%.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4.

Câu 38. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Lai hai cây (P) với nhau, thu được F1 gồm 180 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 180 cây thân thấp, hoa đỏ, quả dài; 45 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài; 45 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 60 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn; 60 cây thân thấp, hoa trắng, quả dài; 15 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 15 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây phù hợp với dữ liệu trên? 

I. Gen quy định chiều cao thân và màu sắc hoa phân li độc lập với nhau. 

II. Các gen quy định chiều cao thân và hình dạng quả liên kết hoàn toàn với nhau. 

III. Trong hai cây P có một cây mang 3 cặp gen dị hợp. 

IV. Trong hai cây P có một cây có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, quả dài. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 39. Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 và alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 và A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% con cánh đen; 20% con cánh xám; 12% con cánh vàng; 4% con cánh trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ là 1/64. 

II. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ là 25/64. 

III. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh trắng, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ là 25/144. 

IV. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ là 1%.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 40. Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
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I. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 8 người. 

II. Xác suất sinh con bị cả hai bệnh của cặp 15-16 là 1/36

III. Xác suất sinh con chỉ bị một bệnh của cặp 15-16 là 5/18. 

IV. Xác suất sinh con trai và không bị bệnh của cặp 15-16 là 25/72. 


A. 1.
B. 2.
C. 3. 

D. 4.
Đáp án

	1-A
	2-D
	3-A
	4-A
	5-A
	6-A
	7-D
	8-A
	9-D
	10-D

	11-C
	12-C
	13-A
	14-A
	15-D
	16-A
	17-A
	18-C
	19-B
	20-D

	21-C
	22-A
	23-D
	24-D
	25-C
	26-D
	27-D
	28-A
	29-A
	30-A

	31-A
	32-A
	33-A
	34-A
	35-D
	36-D
	37-D
	38-C
	39-D
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
B sai. Tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của cây mà bón phân với hàm lượng khác nhau. 

C sai. Quá nhiều phân có thể dẫn đến làm cho cây không hút được nước và chậm phát triển. 

D sai. Phải phụ thuộc vào đặc điểm của đất trồng và vào loài cây. 
Câu 2: Đáp án D
A sai. Vì các chất hữu cơ trong thức ăn được phân giải thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được; bên cạnh các chất hữu cơ trong thức ăn còn có các chất khoáng cơ thể cũng hấp thụ được nhờ quá trình tiêu hóa.

B sai. Vì các chất hữu cơ trong thức ăn được phân giải thành các chất đơn giản.

C sai. Vì quá trình tiêu hóa chưa hình thành ATP.
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án A
Theo NTBS ta có : 

Trong quá trình dịch mã, các anticodon khớp bổ sung với các codon theo nguyên tắc :

A (tARN) khớp bổ sung với U (mARN)

U (tARN) khớp bổ sung với A (mARN)

G (tARN) khớp bổ sung với X (mARN)

X (tARN) khớp bổ sung với G (mARN)

→ anti côđon 3’UAX5’ khớp bổ sung với côđon 5’AUG3.
Câu 5: Đáp án A
Một đoạn phân tử ADN mang thông tin quy định cấu trúc của một loại tARN được gọi là gen 
Câu 6: Đáp án A
Chọn đáp án A

NST ở sinh vật nhân thực có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi → nhiều đơn vị tái bản
Câu 7: Đáp án D
Các gen nằm trên 1 NST sẽ di truyền cùng nhau theo từng nhóm liên kết. 

A sai vì các gen trên các NST khác nhau mới di truyền phân li độc lập

B sai vì các gen trên 1 NST là các gen không cùng alen với nhau. 

C sai vì các gen trên cùng 1 NST quy định các tính trạng khác nhau. 
Câu 8: Đáp án A
Màu hoa do gen nằm ở tế bào chất quy định cho nên khi lấy hạt phấn của cây (♂) hoa xanh thụ phấn cho cây (♀) hoa vàng thì F1 đồng loạt hoa vàng. Vì F1 đồng loạt hoa vàng nên cơ thể cái F1 có hoa vàng do đó đời F2 có 100% số cây đều có hoa vàng. → Đáp án A.
Câu 9: Đáp án D
Ở phép lai 2. Hoa đỏ × Hoa đỏ → đời con: 56,25% hoa đỏ; 37,5% hoa vàng; 6,25% hoa trắng = 9:6:1 → Hoa đỏ đem lai có kiểu gen AaBb. Vì A và B tương tác với nhau quy định bí hoa đỏ → Đây là tỉ lệ của tương tác bổ sung. 
Câu 10: Đáp án D
Tính trạng (x) do gen a qui định có kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau; các con sinh ra luôn có kiểu hình về tính trạng (x) giống mẹ.

→ Có sự di truyền theo dòng mẹ. Nghĩa là sự di truyền tính trạng chịu ảnh hưởng của tế bào chất ở tế bào trứng của mẹ ( còn gọi là hiện tượng di truyền tế bào chất hay di truyền ngoài nhân hoặc ngoài NST ). Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là do khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyeeng nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng. Do vậy các gen nằm trong tế bào chất ( trong ti thể hoặc lục lạp) chỉ được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.

→ Gen a là gen ngoài nhân ( gen ngoài NST ) hoặc gen tế bào chất. Gen này cũng là ADN, có mặt trong plasmit của vi khuẩn, trong ti thể và lục lạp.
Câu 11: Đáp án C
Theo định luật Hacđi-Vanbec, khi quần thể cân bằng, tần số kiểu gen AA = p2 (p là tần số alen A) 

→ Tỉ lệ kiểu gen AA của quần thể là: (0,6)2 = 0,36
Câu 12: Đáp án C
Khi lai tế bào sinh dưỡng thì tế bào lai mang bộ NST lưỡng bội của cả 2 tế bào ban đầu.

Tế bào loài A có kiểu gen AABBDD

Tế bào loài B có kiểu gen: EEHHNN.

→ Tế bào lai có kiểu gen AABBDDEEHHNN.
Câu 13: Đáp án A
Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Đột biến gen trội luôn biểu hiện ra kiểu hình nên chỉ sau một thế hệ đã bị chọn lọc tự nhiên loại ra khỏi quần thể khi nó là đột biến có hại.
Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án D
– Mật độ cá thể của quần thể là số lượng sinh vật của quần thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. Số lượng sinh vật được tính bằng đơn vị cá thể (con, cây) hay khối lượng sinh vật (sinh khối)
Câu 16: Đáp án A
Trong các dạng tháp sinh thái, tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn: đáy rộng, đỉnh hẹp. Tháp số lượng không đúng dạng chuẩn trong trường hợp vật chủ vật kí sinh, số lượng vật kí sinh lớn hơn vật chủ

Tháp sinh khối không đúng dạng chuẩn trong trường hợp chuỗi thức ăn dưới nước có sinh vật nổi
Câu 17: Đáp án A
Trong hô hấp hiếu khí: C6H12O6 + 6O2 + 6H2O → 6CO2 + 12H2O

H trong sản phẩm có nguồn gốc từ H2O và C6H12O6
Oxi trong H2O có nguồn gốc từ O2
Oxi trong CO2 có nguồn gốc từ C6H12O6 và H2O

C trong CO2 có nguồn gốc từ C6H12O6.
Câu 18: Đáp án C
A sai. Vì chỉ có ở động vật có túi tiêu hóa mới vừa có tiêu hóa ngoại bào, vừa có tiêu hóa nội bào. 

B sai. Động vật đơn bào chỉ có hình thức tiêu hóa nội bào. 

D sai. Tiêu hóa cơ học chỉ xảy ra ở các loài có ống tiêu hóa. 
Câu 19: Đáp án B
B đúng

A sai. Vì đột biến lệch bội xảy ra ở cả thực vật và động vật. 

C sai. Vì đột biến mất đoạn NST làm mất gen → Làm NST ngắn đi

D sai. Vì đột biến đảo đoạn làm thay đổi cấu trúc NST do làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST
Câu 20: Đáp án D
Ở loài sinh sản hữu tính, bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa các cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. 

+ Bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ tế bào nhờ quá trình nguyên phân. 

+ Bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể nhờ quá trình giảm phân và thụ tinh
Câu 21: Đáp án C
Phép lai AaBbDd × AabbDD = (Aa × Aa)(Bb × bb)(Dd × DD) 

Số loại kiểu gen = 3×2×2 = 12 kiểu gen

Số loại kiểu hình ở đời con = 2×2×1 = 4 kiểu hình. → Đáp án C
Câu 22: Đáp án A
Đột biến có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể → Làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể → Đáp án A

Chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên làm giảm vốn gen của quần thể → làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.
Câu 23: Đáp án D
P ban đầu 200000 cá thể. Quần thể có tỉ lệ sinh 10%/năm, tỉ lệ tử vong 7% năm, , tỷ lệ xuất cư là 1%/năm, tỷ lệ nhập cư là 2%/năm → tỉ lệ gia tăng số lượng cá thể của quần thể sau 1 năm là: 10% - 7% + 2% - 1% = 4%

Sau 2 năm số cá thể trong quần thể: 20000 × (1,04)2 = 21632.
Câu 24: Đáp án D
Vì khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh không đúng mức làm cạn kiệt nguồn tài nguyên → biến đổi môi trường, khí hậu.
Câu 25: Đáp án C
Các phát biểu I, II, IV đúng → Đáp án C

III – Sai. Vì đột biến làm tăng chiều dài của gen có thể làm tăng tổng số axit amin trong chuỗi polipeptit hoặc không làm làm tăng tổng số axit amin trong chuỗi polipeptit trong trường hợp đoạn gen tăng ở sau mã kết thúc của gen. 
Câu 26: Đáp án D
- Cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I nên giao tử đột biến có tỉ lệ = 0,06. Trong đó có 0,03 giao tử có số NST (n+1) và 0,03 giao tử có số NST là (n-1). 

- Cơ thể cái có 20% số tế bào có cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II nên giao tử đột biến có tỉ lệ = 0,2. Trong đó có 0,1 giao tử dạng n+1 và 0,1 giao tử dạng n-1. 

- Hợp tử đột biến thể một kép (2n – 1 - 1) được hình thành do kết hợp giữa giao tử đực n - 1 với giao tử cái n - 1 → Có tỉ lệ = 0,03 × 0,1 = 0,003 = 0,3%.
Câu 27: Đáp án D
Chỉ có VI đúng → Đáp án D 

Ruồi đực thân xám, cánh dài có kiểu gen A-B-XdY = 25% = 1/2A-B- × 1/2 XdY

1/2 XdY được tao ra qua các phép lai: IV, VI

Trong 2 phép lai IV, VI chỉ có phép lai VI cho A-B- = 1/2 (phép lai IV cho A-B- = 3/4. 
Câu 28: Đáp án A
- Cây thấp, hoa đỏ (aaB-) có tỉ lệ = 180/2000 = 0,09. → kiểu gen 
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 = 0,25 – 0,09 = 0,16. 

--> Cây P có kiểu gen dị hợp 
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→ F1 có 4 kiểu hình. 

- Kiểu gen 
[image: image16.wmf]ab
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 = 0,16 → giao tử ab = 0,4 → Tần số hoán vị = 1 – 2 × 0,4 = 0,2 = 20%. → B sai. 

- Kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-) có tỉ lệ = 0,5 + 0,16 = 0,66. 

→ Số cây thân cao, hoa đỏ = 0,66 × 2000 = 1320 cây. → A đúng. 

- Cây P có kiểu gen 
[image: image17.wmf]AB
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 tiến hành lai phân tích thì sẽ cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ ([image: image18.png]


 ) chiếm tỉ lệ = tỉ lệ của giao tử AB = 0,4 = 40%. → C sai. 

- Cây P (dị hợp 2 cặp gen) giao phấn với cây dị hợp 1 cặp gen thì đời con sẽ có kiểu hình thân cao, hoa trắng (A-B-) có tỉ lệ = 0,25 - 
[image: image19.wmf]ab
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 = 0,25 - 0,1 × 0,5 = 0,2 = 20%. → D sai. Hoặc có tỉ lệ = 0,50 - [image: image20.png]


= 0,50 - 0,1 × 0,5 = 0,45 = 45%.
Câu 29: Đáp án A
Các đặc điểm I, II, III đúng → Đáp án A

IV sai. Vì yếu tố ngẫu nhiên không tạo ra được alen mới. Alen mới chỉ có thể được tạo ra qua quá trình đột biến
Câu 30: Đáp án A
Cả 4 phát biểu trên đều đúng
Câu 31: Đáp án A
Các phát biểu I, IV, V đúng → Đáp án A

II sai. Vì lượng chất thải do động vật ngoài ăn thực vật, còn có động vật ăn động vật. 

III sai. Vì các loài động vật ăn thịt sử dụng các loài động vật khác làm thức ăn, chúng không phân giải thức ăn thành chất thải mà sử dụng thức ăn để đồng hóa thành chất hữu cơ, cung cấp cho các hoạt động sống của mình
Câu 32: Đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III. → Đáp án A. 

Giải thích: Dựa vào mô tả nói trên, chúng ta vẽ được lưới thức ăn: 

[image: image21.png]Séu duc \

Stubai T —'chim sau
/Ci)n tngcah ~

du
/ Chim #n thit & lon
cév\‘—- Chim an %" Rén
Dong vit in 18

T Tmim




I đúng. Vì chuỗi thức ăn dài nhất là chuỗi: 

Cây → côn trùng cánh cứng → chim sâu → chim ăn thịt cở lớn. (có 4 mắt xích). 

II sai. Vì khi đông vật ăn rễ cây giảm số lượng thì rắn và thú ăn thịt sẽ thiếu thức ăn nghiêm trọng, khi đó chúng cạnh tranh gay gắt hơn. Còn chim ăn thịt cở lớn sử dụng nhiều nguồn thức ăn, cho nên thiếu động vật ăn rễ cây thì không ảnh hưởng lớn đến nó. 

III đúng. Vì chim ăn thịt cỡ lớn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4. 

IV sai. Vì các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng đều sử dụng cây làm thức ăn nhưng có sự phân hóa ổ sinh thái (mỗi loài ăn một bộ phận khác nhau của cây). 
Câu 33: Đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III → Đáp án A. 

I đúng. Vì bộ ba quy định Glutamic là 5’GAA3’; 5’GAG3’; Bộ ba quy định Aspatic là 5’GAU3’; 5’GAX3’. Do đó, đột biến đã làm thay thế A hoặc G của mARN thành U hoặc X của mARN. → Ở trên mạch gốc của gen thì đó là thay thế T hoặc X bằng A hoặc G. → Đột biến thay thế cặp T-A hoặc cặp X-G bằng cặp A-T hoặc G-X. 

II sai. Vì Glutamic do côđon 5’GAA3’; 5’GAG3’ quy định. Nên khi thay A hoặc G của nuclêôtit thứ ba thì không thể làm xuất hiện 5’GUA3’; 5’GAX3’. 

III đúng. Vì khi thay nucleotit thứ hai là A bằng U thì 5’GAA3’; 5’GAG3’ sẽ trở thành 5’GUA3’; 5’GUG3’. 

IV sai. Vì các côđon mã hóa Aspactic là: 5’GAU3’; 5’GAX3’. Do đó, khi thay nucleotit thứ hai thì không thể làm xuất hiện bộ ba 5’GAA3’; 5’GAG3’ như đề ra đã mô tả. 
Câu 34: Đáp án A
Câu 35: Đáp án D
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và III. → Đáp án D. 

I sai. Vì cá thể mắt trắng luôn có kiểu gen đồng hợp (A4A4), cá thể mắt đỏ có kiểu gen dị hợp thì đời con chỉ có 2 kiểu gen, 2 kiểu hình. Nếu cá thể mắt đỏ có kiểu gen đồng hợp (A2A2) thì đời con luôn có 1 kiểu gen và một kiểu hình. 

II đúng. Vì nếu cá thể mắt đen có kiểu gen là A1A2 thì khi lai với cá thể lông trắng (A4A4) thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ 1A1A4 : 1A2A4. → Có 1 mắt đen : 1 mắt đỏ. 

III đúng. Vì nếu cá thể mắt đen có kiểu gen thuần chủng (A1A1) thì khi lai với cá thể mắt đỏ (A2-) thì sẽ luôn thu được đời con có 100% mắt đen. 

IV sai. Vì khi tính trạng do một cặp gen quy định thì phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau không thể cho đời con có tỉ lệ 3 : 1. 
Câu 36: Đáp án D
I. Đúng. P : Lông quăn, đen × lông thẳng, trắng thu được F1 : 100% lông quăn, đen. 

→ Lông quăn trội so với lông thẳng; lông đen trội so với lông trắng. 

Quy ước: A quy định lông quăn, a quy định lông thẳng ; B quy định lông đen, b quy định lông trắng. 

- Ở đời F2, tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực khác với tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái. → Tính trạng liên kết giới tính. - Ở F2, con đực lông thẳng, trắng chiếm tỉ lệ 24% → 0,24XabY = 0,5Y × 0,48Xab. 

Giao tử Xab có tỉ lệ = 0,48 → đây là giao tử liên kết. → Kiểu gen của F1 là XABXab × XABY. 

II. Đúng. Tìm tần số hoán vị: 

Vì gen liên kết giới tính nên sử dụng công thức giải nhanh để tìm tần số hoán vị. 

Tần số hoán vị = 
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 = 0,04 = 4%.

III. Đúng. Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng thì ở đời con, kiểu hình con cái lông quăn, đen chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

Đực F1 có kiểu gen XABY. 

Tiến hành lai phân tích thì có sơ đồ lai là: XABY × XabXab. 

Vì con đực có cặp NST giới tính XY cho nên ở cặp NST này không có hoán vị gen. 

→ Con đực luôn tạo ra giao tử XAB với tỉ lệ = 0,5. 

→ Ở đời con, cá thể cái lông quăn, đen chiếm tỉ lệ = 0,5 × 1 = 0,5 = 50%.

IV đúng. Nếu cho cá thể cái F1 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?

Cái F1 có kiểu gen XABXab. 

Tiến hành lai phân tích thì có sơ đồ lai là: XABXab × XabY. 

Vì con cái hoán vị gen với tần số 4% cho nên sẽ tạo ra giao tử XAb với tỉ lệ 2%.

→ Ở đời con, cá thể đực lông quăn, trắng chiếm tỉ lệ = 2% × 0,5 = 1%.
Câu 37: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án D. 

Ở bài toán này, cây thấp hoa trắng (ab//ab) có tỉ lệ = x = 16% = 0,16 = 0,4 × 0,4. 

→ Giao tử ab = 0,4. 

I. Tần số hoán vị gen là 20% → Đúng. Tần số hoán vị gen = 1 - 2 × 0,4 = 0,2 = 20%.

II. Ở F1, loại kiểu gen dị hợp về hai cặp gen chiếm tỉ lệ 34% → Đúng. Ở F1, loại kiểu gen dị hợp về hai cặp gen chiếm tỉ lệ = 4x - 
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+ 0,5 = 0,64 - 0,8 + 0,5 = 0,34. 

III. Ở F1, loại kiểu gen đồng hợp về hai cặp gen chiếm tỉ lệ 34% → Đúng. Ở F1, loại kiểu gen đồng hợp về hai cặp gen chiếm tỉ lệ = 4x - 
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+ 0,5 = 4.0,16 - 
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+ 0,5 = 0,64 - 0,8 + 0,5 = 0,34. 

IV. Ở F1, loại kiểu gen dị hợp tử đều chiếm tỉ lệ 32% → Đúng. Kiểu gen dị hợp tử đều là kiểu gen 
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Kiểu gen này luôn có tỉ lệ = 2 lần tỉ lệ của kiểu gen 
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→ Tỉ lệ của kiểu gen dị hợp tử đều (
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 ) = 2x = 0,32. 
Câu 38: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là (I), (III) và (IV) → Đáp án C. 

- Xét sự di truyền của gen quy định màu sắc hoa và gen quy định chiều cao thân. 

+ Thân cao : thân thấp = (180 + 45 + 60 + 15) : (180 + 45 + 60 + 15) = 1:1. 

+ Hoa đỏ : hoa trắng = (180 + 180 + 45 + 45) : (60 + 60 + 15 + 15) = 3:1. 

+ Tỉ lệ của cả 2 cặp tính trạng = Cao, đỏ : Thấp, đỏ : Cao, trắng : Thấp, trắng = (180 + 45) : (180 + 45) : 

(60 + 15) : (60 + 15) = 3 : 3: 1: 1 = (3:1)(1:1). 

→ Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. 

→ (I) đúng. 

- Xét sự di truyền của gen quy định hình dạng quả và gen quy định chiều cao thân. 

+ Thân cao : thân thấp = (180 + 45 + 60 + 15) : (180 + 45 + 60 + 15) = 1:1. 

+ Quả tròn : quả dài = (180 + 45 + 60 + 15) : (180 + 45 + 60 + 15) = 1:1. 

+ Tỉ lệ của cả 2 cặp tính trạng = Cao, tròn : Thấp, tròn : Cao, dài : Thấp, dài = (180 + 60) : (45 + 15) : (180 + 60) : (45 + 15) = 4 : 4: 1: 1 ≠ (1:1)(1:1). 

→ Hai cặp gen này liên kết không hoàn toàn với nhau. → (II) sai. 

- (III) và (IV) đều đúng. Vì từ phân tích của phương án B, cho phép suy ra kiểu gen của thế hệ P là 
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Câu 39: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng → Đáp án D. 

I. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

Trong số các cá thể cánh đen của quần thể gồm có 4 kiểu gen là A1A1; A1A2, A1A3, A1A4. Vì vậy, trong số các cá thể cánh đen thì tần số của A2 = 
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 → Đúng. 

→ Nếu cho các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì ở đời con, cá thể cánh xám thuần chủng (A2A2) chiếm tỉ lệ = 
[image: image32.wmf]2

11

864

æö

=

ç÷

èø

 → Đúng. 

II. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Trong số các cá thể cánh đen của quần thể gồm có 4 kiểu gen là A1A1; A1A2, A1A3, A1A4. Vì vậy, trong số các cá thể cánh đen thì tần số của A1 = 
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Nếu cho các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì ở đời con, cá thể cánh đen thuần chủng (A1A1) chiếm tỉ lệ = 
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  → Đúng. 

III. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh trắng, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

Khi loại bỏ các cá thể cánh trắng thì quần thể gồm có A1A1; A1A2, A1A3, A1A4; A2A2; A2A3, A2A4; A3A3, A3A4 . Vì vậy, trong số các cá thể còn lại thì tần số của A1 = 
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→ Cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ = 
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IV. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

Khi loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám thì quần thể còn lại các kiểu gen A1A1; A1A2, A1A3, A1A4; A3A3, A3A4; A4A4. Vì vậy, trong số các cá thể còn lại thì tần số của A2 = 
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→ Cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ = 
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Câu 40: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đều đúng. → Đáp án D. 

Bước 1: Dựa vào phả hệ để xác định quy luật di truyền của từng tính trạng bệnh. 

- Cặp vợ chồng số 1 – 2 đều không bị bệnh nhưng sinh con gái số 6 bị bệnh 2 → bệnh 2 do gen lặn quy định và không liên kết giới tính. 

- Cặp vợ chồng số 1 – 2 đều không bị bệnh nhưng sinh con trai số 7 bị bệnh 1 → bệnh 1 do gen lặn quy định. Mặt khác, người số 3 bị bệnh 1 nhưng sinh con trai số 10 không bị bệnh 1. → Bệnh 1 không liên kết giới tính. 

- Quy ước: a quy định bệnh thứ nhất; b quy định bệnh thứ 2. 

Các alen trội tương ứng là A và B đều quy định không bị bệnh. 

Bước 2: Tiến hành các phép tính theo yêu cầu của bài toán. 

I đúng. Có thể xác định được kiểu gen của 9 người. 

- Người số 17 bị cả 2 bệnh nên kiểu gen là aabb. 

- Người số 9 và 10 là những người không bị bệnh nhưng có con bị cả hai bệnh nên kiểu gen của những người này là AaBb. 

- Người số 13, 14 và 15 là những người không bị bệnh nhưng có bố bị bệnh thứ nhất và mẹ bị bệnh thứ hai nên kiểu gen của những người này là AaBb. 

- Người số 1 và 2 là những người không bị bệnh nhưng sinh con số 6 bị bệnh 2, số 7 bị bệnh 1 nên người số 1, 2 đều có kiểu gen AaBb. 

II đúng. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng bị cả hai bệnh
	Khi hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau thì xác suất sinh con bị cả hai bệnh = xác suất sinh con bị bệnh 1 ( xác suất sinh con bị bệnh 2


Xác suất sinh con bị bệnh 1: 

- Người số 7 bị bệnh 1 cho nên người số 15 có kiểu gen Aa. 

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
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Aa). 

→ Xác suất sinh con bị bệnh thứ nhất = 
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Xác suất sinh con bị bệnh 2: 

- Người số 8 bị bệnh thứ 2 nên người số 15 có kiểu gen Bb. 

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
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Bb). 

→ Xác suất sinh con bị bệnh thứ nhất = 
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→ Xác suất sinh con bị cả hai bệnh = 
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III đúng. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng chỉ bị một bệnh. 

	Khi bài toán yêu cầu tính xác suất sinh con bị 1 bệnh trong số 2 bệnh thì có 2 trường hợp.

+ Trường hợp 1: Bị bệnh thứ nhất mà không bị bệnh thứ hai.

+ Trường hợp 2: Bị bệnh thứ hai mà không bị bệnh thứ nhất.


- Từ kết quả làm ở câu b, ta có xác suất sinh con bị 1 bệnh là 
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 nên xác suất sinh con không bị 1 bệnh = 1 - 
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- Xác suất để chỉ bị bệnh thứ nhất mà không bị bệnh thứ hai = 
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- Xác suất để chỉ bị bệnh thứ hai mà không bị bệnh thứ nhất =
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→ Đáp án = 
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IV đúng. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng là trai và không bị bệnh là bao nhiêu? 

	Khi bệnh không liên kết giới tính thì xác suất sinh con trai và không bị bệnh = xác suất sinh con trai ( xác suất không bị bệnh.


- Ở phả hệ này, cặp vợ chồng số 15-16 sinh con không bị bệnh thứ nhất = 
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; Xác suất sinh con không bị bệnh thứ hai = 
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- Xác suất sinh con gái = 
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→ Xác suất sinh con gái và không bị bệnh = 
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